






ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

2. VĨNH TƯỜNG Alpha®

In phun
tên sản phẩm, số lô

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT • TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

• NHÃN SẢN PHẨM ĐƯỢC 
DÁN TRÊN BÓ KHUNG         
(20 thanh/ bó khung)

Nguyên vật liệu đầu vào cao cấp tuân theo 
quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ , đảm bảo 
chất lượng cao & đồng đều

Chiều rộng (mm)   35

Chiều cao (mm)   14.5

Chiều dài (mm)   4000

Độ dày (mm)   0.4

Chịu tải vượt trội, độ bền cao

Thi công nhanh nhờ khung đồng dạng

Dập nổi chữ
VĨNH TƯỜNG

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

năm

    
KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST

Mã QR được dán tại đây

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

Dập nổi chữ
VINHTUONG*
(*) Áp dụng cho thanh phụ và thanh viền tường.

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT • TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

1. VĨNH TƯỜNG BASI® Plus
• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

• NHÃN SẢN PHẨM ĐƯỢC 
DÁN TRÊN BÓ KHUNG         
(10 thanh/ bó khung)

Nguyên vật liệu đầu vào cao cấp tuân 
theo quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ, 
đảm bảo chất lượng cao & đồng đều.

Chiều rộng (mm)   21

Chiều cao (mm)   28

Chiều dài (mm)   3660

Độ dày (mm)   0.72 

Lỗ treo ty linh hoạt, giảm phát sinh rỉ sét

Công nghệ W LOCK nối thanh nhanh, 
chắc chắn

năm

    
KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST

Mã QR được dán tại đây



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

2. VĨNH TƯỜNG Alpha®

In phun
tên sản phẩm, số lô

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT • TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

• NHÃN SẢN PHẨM ĐƯỢC 
DÁN TRÊN BÓ KHUNG         
(20 thanh/ bó khung)

Nguyên vật liệu đầu vào cao cấp tuân theo 
quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ , đảm bảo 
chất lượng cao & đồng đều

Chiều rộng (mm)   35

Chiều cao (mm)   14.5

Chiều dài (mm)   4000

Độ dày (mm)   0.4

Chịu tải vượt trội, độ bền cao

Thi công nhanh nhờ khung đồng dạng

Dập nổi chữ
VĨNH TƯỜNG

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

năm

    
KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST

Mã QR được dán tại đây



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

4. VĨNH TƯỜNG SmartLINE
• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Rãnh đen cải tiến được tạo nên
bằng công nghệ in phun đặc biệt

Đầu ngàm inox Push&Release tháo
lắp dễ dàng

Công nghệ in UV đột phá

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

Chữ VĨNH TƯỜNG
sẽ hiện lên dưới ánh đèn UV

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

• BAO BÌ CARTON ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm)

Chiều dài (mm)

Độ dày (mm)

Đóng gói

24

32

3600/3657.5

0.27

25 thanh/hộp

Thanh chính 3600/3660

24

32

1198/1218

0.27

Thanh phụ 1200/1220

24

32

598.5/608.5

0.27

Thanh phụ 600/610

75 thanh/hộp

MỚI

Mã QR được dán tại đây

năm

    
KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

3. VĨNH TƯỜNG Tika®

In phun
tên sản phẩm, số lô

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

• NHÃN SẢN PHẨM ĐƯỢC 
DÁN TRÊN BÓ KHUNG         
(20 thanh/ bó khung)

Nguyên vật liệu đầu vào cao cấp tuân 
theo quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ, 
đảm bảo chất lượng cao & đồng đều

Chiều rộng (mm)   35

Chiều cao (mm)   14.5

Chiều dài (mm)   4000

Độ dày (mm)   0.32

Dễ dàng thi công trần cong, uốn lượn

Thi công nhanh nhờ khung đồng dạng

Dập nổi chữ
VĨNH TƯỜNG

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

Mã QR được dán tại đây

năm

    
KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

4. VĨNH TƯỜNG SmartLINE
• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Rãnh đen cải tiến được tạo nên
bằng công nghệ in phun đặc biệt

Đầu ngàm inox Push&Release tháo
lắp dễ dàng

Công nghệ in UV đột phá

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

Chữ VĨNH TƯỜNG
sẽ hiện lên dưới ánh đèn UV

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

• BAO BÌ CARTON ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm)

Chiều dài (mm)

Độ dày (mm)

Đóng gói

24

32

3600/3657.5

0.27

25 thanh/hộp

Thanh chính 3600/3660

24

32

1198/1218

0.27

Thanh phụ 1200/1220

24

32

598.5/608.5

0.27

Thanh phụ 600/610

75 thanh/hộp

MỚI

Mã QR được dán tại đây

năm

    
KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

3. VĨNH TƯỜNG Tika®

In phun
tên sản phẩm, số lô

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

• NHÃN SẢN PHẨM ĐƯỢC 
DÁN TRÊN BÓ KHUNG         
(20 thanh/ bó khung)

Nguyên vật liệu đầu vào cao cấp tuân 
theo quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ, 
đảm bảo chất lượng cao & đồng đều

Chiều rộng (mm)   35

Chiều cao (mm)   14.5

Chiều dài (mm)   4000

Độ dày (mm)   0.32

Dễ dàng thi công trần cong, uốn lượn

Thi công nhanh nhờ khung đồng dạng

Dập nổi chữ
VĨNH TƯỜNG

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

Mã QR được dán tại đây

năm

    
KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635



• THÔNG SỐ KỸ THUẬT & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Dập nổi logo VĨNH TƯỜNG
2 In phun tên sản phẩm, số lô

6.

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

K H U N G  T R Ầ N  N Ổ I

1 2

MÀU TITAN

1 2

MÀU TITAN BẠC

1

2

MÀU VÀNG

MỚIMỚIMỚI

Thanh chính VĨNH TƯỜNG
TITAN MAX 3600/3660

Thanh phụ VĨNH TƯỜNG
TITAN MAX 1200/1220

Thanh phụ VĨNH TƯỜNG
TITAN MAX 600/610

Thanh viền tường
VĨNH TƯỜNG TITAN

Loại khung

Độ dày 0.3 0.3 0.3 0.4

24 x 38 x 3600/3657.5 24 x 27.2 x 1198/1218 24 x 27.2 x 598.5/608.5 22 x 18 x 3600

Đóng gói 25 thanh/hộp 75 thanh/hộp 75 thanh/hộp 40 thanh/hộp

Rộng x Cao x Dài
(mm)

Thanh chính VĨNH TƯỜNG
TITAN 3600/3660

Thanh phụ VĨNH TƯỜNG
TITAN 1200/1220

Thanh phụ VĨNH TƯỜNG
TITAN 600/610

Loại khung

Độ dày 0.24 0.24 0.24

24 x 38 x 3600/3657.5 24 x 27.2 x 1198/1218 24 x 27.2 x 598.5/608.5

Đóng gói 25 thanh/hộp 75 thanh/hộp 75 thanh/hộp

Rộng x Cao x Dài
(mm)

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

SIÊU ĐẲNG CẤPSIÊU ĐẲNG CẤP

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
BA LỰA CHỌN MÀU KHUNG

K H U N G  T R Ầ N  N Ổ I
5.

1 Dập nổi logo VĨNH TƯỜNG
2 In phun tên sản phẩm, số lô

1

2

MÀU TITAN

1

2

MÀU TITAN BẠC

MẠNH MẼ & CỨNG CÁP HƠN, BỀN HƠN

HIỆU ỨNG SÁNG BÓNG SANG TRỌNG 
& THỜI THƯỢNG

HỢP KIM THÉP CAO CẤPHỢP KIM THÉP CAO CẤP
CÔNG NGHỆ TITAN                 BẢO VỆ TOÀN DIỆN9 LỚP 9 LỚP 

1
2

MÀU VÀNG

MỚIMỚIMỚI



• THÔNG SỐ KỸ THUẬT & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Dập nổi logo VĨNH TƯỜNG
2 In phun tên sản phẩm, số lô

6.

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

K H U N G  T R Ầ N  N Ổ I

1 2

MÀU TITAN

1 2

MÀU TITAN BẠC

1

2

MÀU VÀNG

MỚIMỚIMỚI

Thanh chính VĨNH TƯỜNG
TITAN MAX 3600/3660

Thanh phụ VĨNH TƯỜNG
TITAN MAX 1200/1220

Thanh phụ VĨNH TƯỜNG
TITAN MAX 600/610

Thanh viền tường
VĨNH TƯỜNG TITAN

Loại khung

Độ dày 0.3 0.3 0.3 0.4

24 x 38 x 3600/3657.5 24 x 27.2 x 1198/1218 24 x 27.2 x 598.5/608.5 22 x 18 x 3600

Đóng gói 25 thanh/hộp 75 thanh/hộp 75 thanh/hộp 40 thanh/hộp

Rộng x Cao x Dài
(mm)

Thanh chính VĨNH TƯỜNG
TITAN 3600/3660

Thanh phụ VĨNH TƯỜNG
TITAN 1200/1220

Thanh phụ VĨNH TƯỜNG
TITAN 600/610

Loại khung

Độ dày 0.24 0.24 0.24

24 x 38 x 3600/3657.5 24 x 27.2 x 1198/1218 24 x 27.2 x 598.5/608.5

Đóng gói 25 thanh/hộp 75 thanh/hộp 75 thanh/hộp

Rộng x Cao x Dài
(mm)

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

SIÊU ĐẲNG CẤPSIÊU ĐẲNG CẤP

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
BA LỰA CHỌN MÀU KHUNG

K H U N G  T R Ầ N  N Ổ I
5.

1 Dập nổi logo VĨNH TƯỜNG
2 In phun tên sản phẩm, số lô

1

2

MÀU TITAN

1

2

MÀU TITAN BẠC

MẠNH MẼ & CỨNG CÁP HƠN, BỀN HƠN

HIỆU ỨNG SÁNG BÓNG SANG TRỌNG 
& THỜI THƯỢNG

HỢP KIM THÉP CAO CẤPHỢP KIM THÉP CAO CẤP
CÔNG NGHỆ TITAN                 BẢO VỆ TOÀN DIỆN9 LỚP 9 LỚP 

1
2

MÀU VÀNG

MỚIMỚIMỚI



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

7. VĨNH TƯỜNG FineLINE x

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Công nghệ in UV đột phá

Lắp đặt nhanh, chính xác với đầu ngàm 
inox Push&Release tháo lắp dễ dàng

• BAO BÌ CARTON ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

CHỊU LỰC tăng 8% (*) nhờ hai đường gân
chạy dọc trên thanh
(*) Kiểm nghiệm & chứng nhận bởi VIBM – Viện Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam

Chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm)

Chiều dài (mm)

Độ dày (mm)

Đóng gói

24

38

3600/3657.5

0.24

25 thanh/hộp

Thanh chính 3600/3660

24

25.4

1198/1218

0.24

Thanh phụ 1200/1220

24

25.4

598.5/608.5

0.24

Thanh phụ 600/610

75 thanh/hộp

Mã QR được dán tại đây

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

Chữ VĨNH TƯỜNG
sẽ hiện lên dưới ánh đèn UV

năm

   
 KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

8. VĨNH TƯỜNG

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

năm

   
 KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST

MỚIMỚIMỚI

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm)

Chiều dài (mm)

Độ dày (mm)

Đóng gói

24

38

3600/3657.5

0.24

25 thanh/hộp

Thanh chính 3600/3660

24

27.5

1198/1218

0.24

Thanh phụ 1200/1220

24

27.5

598.5/608.5

0.24

Thanh phụ 600/610

75 thanh/hộp

• BAO BÌ CARTON ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Mã QR được dán tại đây

ĐẶC BIỆT & DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG
Chống rỉ sét tối ưu, liên kết chặt, giúp trần 
bền vượt trội.

ĐẦU NGÀM INOX

Cho trần chắc chắn hơn.
KHUNG TO HƠN, CỨNG CÁP HƠN

SIÊU
TRẮNG Đẹp hơn giúp nâng cao thẩm mỹ cho trần.

Đặc biệt phù hợp với tấm Ánh Kim.

MÀU SẮC SIÊU TRẮNG SÁNG

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

Chữ VĨNH TƯỜNG
sẽ hiện lên dưới ánh đèn UV



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

8. VĨNH TƯỜNG

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

năm

   
 KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST

MỚIMỚIMỚI

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm)

Chiều dài (mm)

Độ dày (mm)

Đóng gói

24

38

3600/3657.5

0.24

25 thanh/hộp

Thanh chính 3600/3660

24

27.5

1198/1218

0.24

Thanh phụ 1200/1220

24

27.5

598.5/608.5

0.24

Thanh phụ 600/610

75 thanh/hộp

• BAO BÌ CARTON ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Mã QR được dán tại đây

ĐẶC BIỆT & DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG
Chống rỉ sét tối ưu, liên kết chặt, giúp trần 
bền vượt trội.

ĐẦU NGÀM INOX

Cho trần chắc chắn hơn.
KHUNG TO HƠN, CỨNG CÁP HƠN

SIÊU
TRẮNG Đẹp hơn giúp nâng cao thẩm mỹ cho trần.

Đặc biệt phù hợp với tấm Ánh Kim.

MÀU SẮC SIÊU TRẮNG SÁNG

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

Chữ VĨNH TƯỜNG
sẽ hiện lên dưới ánh đèn UV



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

9. VĨNH TƯỜNG E-Wall®

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

• NHÃN SẢN PHẨM ĐƯỢC 
DÁN TRÊN BÓ KHUNG         
(10 thanh/ bó khung)

Nguyên vật liệu đầu vào cao cấp tuân 
theo quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ , 
đảm bảo chất lượng cao & đồng đều

Trọng lượng nhẹ hơn tường 
truyền thống

Dễ dàng lắp đặt, sửa chữa hệ thống cơ 
điện bên trong

In phun tên sản phẩm, số lô

Dập nổi logo và chữ
VĨNH TƯỜNG

Mã QR được dán tại đây

VT
E-WALL C

Chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm) 

Chiều dài (mm)

Độ dày (mm)

32 

3000

51 63 75

0.4

VT
E-WALL U

Chiều rộng (mm) 

Chiều cao (mm) 

Chiều dài (mm) 

Độ dày (mm) 

28

2700

52 64 76

0.4

năm

    
KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

9. VĨNH TƯỜNG E-Wall®

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM C635

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

• NHÃN SẢN PHẨM ĐƯỢC 
DÁN TRÊN BÓ KHUNG         
(10 thanh/ bó khung)

Nguyên vật liệu đầu vào cao cấp tuân 
theo quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ , 
đảm bảo chất lượng cao & đồng đều

Trọng lượng nhẹ hơn tường 
truyền thống

Dễ dàng lắp đặt, sửa chữa hệ thống cơ 
điện bên trong

In phun tên sản phẩm, số lô

Dập nổi logo và chữ
VĨNH TƯỜNG

Mã QR được dán tại đây

VT
E-WALL C

Chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm) 

Chiều dài (mm)

Độ dày (mm)

32 

3000

51 63 75

0.4

VT
E-WALL U

Chiều rộng (mm) 

Chiều cao (mm) 

Chiều dài (mm) 

Độ dày (mm) 

28

2700

52 64 76

0.4

năm

    
KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST



Lớp giấy mặt trước
màu xanh dương

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

Biên tấm
màu vàng - xanh dương

SỢI SIÊU BỀN

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

9 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

• MẶT LƯNG

Manufactured according to order, supervision and responsibility of VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION – Address: Lot C23A Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam – Tel: (+84) 283 781 8552 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufactured & quality controlled follow QCVN 16:2023 - Usage: for interior ceiling and wall system - Storage: dry place, avoid humid area.

Sản xuất theo yêu cầu, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG – Địa chỉ: Lô C23A, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM – ĐT: (+84) 283 781 8552 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Sản xuất & kiểm soát chất lượng theo QCVN 16:2023 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần và tường nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

THẠCH CAO CHẤT LƯỢNG PHÁP

Mực in màu đen

1. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BỀN X
• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

1. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BỀN X

(1) So với tấm thông thường dựa trên thử nghiệm nội bộ, trong 02 điều kiện: trong phòng thí 
nghiệm và thực tế.

(2) Mỗi cặp tấm nhẹ hơn khoảng 10% khi được so sánh với tấm tiêu chuẩn cùng kích thước sản 
xuất tại Việt Nam.

(3) Công nghệ này đã được đăng ký độc quyền bởi VĨNH TƯỜNG.

HONEYCOMBTM x FIBER

CÔNG NGHỆ

ĐỘC QUYỀN

Lõi tổ ong x Sợi Siêu Bền

(1) (2) (3)

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

- Tấm 9mm: Kiện 100 tấm
   01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



Lớp giấy mặt trước
màu xanh dương

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

Biên tấm
màu vàng - xanh dương

SỢI SIÊU BỀN

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

9 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

• MẶT LƯNG

Manufactured according to order, supervision and responsibility of VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION – Address: Lot C23A Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam – Tel: (+84) 283 781 8552 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufactured & quality controlled follow QCVN 16:2023 - Usage: for interior ceiling and wall system - Storage: dry place, avoid humid area.

Sản xuất theo yêu cầu, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG – Địa chỉ: Lô C23A, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM – ĐT: (+84) 283 781 8552 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Sản xuất & kiểm soát chất lượng theo QCVN 16:2023 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần và tường nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

THẠCH CAO CHẤT LƯỢNG PHÁP

Mực in màu đen

1. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BỀN X
• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

1. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BỀN X

(1) So với tấm thông thường dựa trên thử nghiệm nội bộ, trong 02 điều kiện: trong phòng thí 
nghiệm và thực tế.

(2) Mỗi cặp tấm nhẹ hơn khoảng 10% khi được so sánh với tấm tiêu chuẩn cùng kích thước sản 
xuất tại Việt Nam.

(3) Công nghệ này đã được đăng ký độc quyền bởi VĨNH TƯỜNG.

HONEYCOMBTM x FIBER

CÔNG NGHỆ

ĐỘC QUYỀN

Lõi tổ ong x Sợi Siêu Bền

(1) (2) (3)

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

- Tấm 9mm: Kiện 100 tấm
   01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



Siêu chịu ẩm với độ
hút nước toàn phần 

<5%
(thử nghiệm theo 

tiêu chuẩn Quốc tế)

Phù hợp khu vực 
ẩm ướt như nhà 

vệ sinh, nhà bếp,..

Sản xuất theo 
công nghệ 4.0 

với công thức tiên 
tiến từ Châu Âu

Lớp giấy mặt trước
màu xanh rêu nhạt

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

Biên tấm
màu xanh lá

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

9 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

12.5 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh
RE: Vạt cạnh

• MẶT LƯNG
Tấm sản xuất tại Việt Nam

12
20

x2
44

0
m

m
SIÊU
CHỊU
ẨM

Manufactured according to order, supervision and responsibility of VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION – Address: Lot C23A Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam – Tel: (+84) 283 781 8552 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufactured & quality controlled follow QCVN 16:2023 - Usage: for interior ceiling and wall system - Storage: dry place, avoid humid area.

Sản xuất theo yêu cầu, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG – Địa chỉ: Lô C23A, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM – ĐT: (+84) 283 781 8552 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Sản xuất & kiểm soát chất lượng theo QCVN 16:2023 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần và tường nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

Tấm nhập khẩu Thái Lan

9x1220x2440mm
00   000000   00:00:00

2. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU CHỊU ẨM
• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

2. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU CHỊU ẨM

- Tấm 9mm: Kiện 100 tấm
   01 mã QR/cặp tấm
- Tấm 12.5mm: Kiện 70 tấm
   01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM



Siêu chịu ẩm với độ
hút nước toàn phần 

<5%
(thử nghiệm theo 

tiêu chuẩn Quốc tế)

Phù hợp khu vực 
ẩm ướt như nhà 

vệ sinh, nhà bếp,..

Sản xuất theo 
công nghệ 4.0 

với công thức tiên 
tiến từ Châu Âu

Lớp giấy mặt trước
màu xanh rêu nhạt

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

Biên tấm
màu xanh lá

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

9 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

12.5 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh
RE: Vạt cạnh

• MẶT LƯNG
Tấm sản xuất tại Việt Nam

12
20

x2
44

0
m

m

SIÊU
CHỊU
ẨM

Manufactured according to order, supervision and responsibility of VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION – Address: Lot C23A Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam – Tel: (+84) 283 781 8552 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufactured & quality controlled follow QCVN 16:2023 - Usage: for interior ceiling and wall system - Storage: dry place, avoid humid area.

Sản xuất theo yêu cầu, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG – Địa chỉ: Lô C23A, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM – ĐT: (+84) 283 781 8552 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Sản xuất & kiểm soát chất lượng theo QCVN 16:2023 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần và tường nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

Tấm nhập khẩu Thái Lan

9x1220x2440mm
00   000000   00:00:00

2. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU CHỊU ẨM
• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

2. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU CHỊU ẨM

- Tấm 9mm: Kiện 100 tấm
   01 mã QR/cặp tấm
- Tấm 12.5mm: Kiện 70 tấm
   01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM



• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

3. VĨNH TƯỜNG-gyproc
SIÊU CHỊU ẨM

3. VĨNH TƯỜNG-gyproc
SIÊU CHỊU ẨMSIÊU CHỊU ẨMSIÊU CHỊU ẨM

Siêu chịu ẩm với độ
hút nước toàn phần <5%

Phù hợp khu vực ẩm ướt 
như nhà vệ sinh, nhà bếp,..

Sản xuất theo công nghệ 
4.0 với công thức tiên tiến 
từ Châu Âu

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

LỚP MÀNG XANH BẢO VỆ 
TINH THỂ THẠCH CAO
Ngăn ngừa sự xâm nhập của 
hơi ẩm vào lõi thạch cao, 
tăng tính năng chống ẩm và 
chống võng tối đa.

TINH THỂ THẠCH CAO

sự xâm nhập
của hơi ẩm

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

9 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

12.5 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh RE: Vạt cạnh

• MẶT LƯNG
Tấm sản xuất tại Việt Nam

Manufactured according to order, supervision and responsibility of VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION – Address: Lot C23A Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam – Tel: (+84) 283 781 8552 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufactured & quality controlled follow QCVN 16:2023 - Usage: for interior ceiling system - Storage: dry place, avoid humid area.

Sản xuất theo yêu cầu, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG – Địa chỉ: Lô C23A, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM – ĐT: (+84) 283 781 8552 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Sản xuất & kiểm soát chất lượng theo QCVN 16:2023 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

Lớp giấy mặt trước
màu xanh rêu nhạt

Biên tấm
màu xanh lá

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

giúp chống ẩm tối đa,
chống võng vượt trội.

CÔNG NGHỆ

Kiện 100 tấm
01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

3. VĨNH TƯỜNG-gyproc
SIÊU CHỊU ẨM

3. VĨNH TƯỜNG-gyproc
SIÊU CHỊU ẨMSIÊU CHỊU ẨMSIÊU CHỊU ẨM

Siêu chịu ẩm với độ
hút nước toàn phần <5%

Phù hợp khu vực ẩm ướt 
như nhà vệ sinh, nhà bếp,..

Sản xuất theo công nghệ 
4.0 với công thức tiên tiến 
từ Châu Âu

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

LỚP MÀNG XANH BẢO VỆ 
TINH THỂ THẠCH CAO
Ngăn ngừa sự xâm nhập của 
hơi ẩm vào lõi thạch cao, 
tăng tính năng chống ẩm và 
chống võng tối đa.

TINH THỂ THẠCH CAO

sự xâm nhập
của hơi ẩm

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

9 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

12.5 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh RE: Vạt cạnh

• MẶT LƯNG
Tấm sản xuất tại Việt Nam

Manufactured according to order, supervision and responsibility of VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION – Address: Lot C23A Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam – Tel: (+84) 283 781 8552 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufactured & quality controlled follow QCVN 16:2023 - Usage: for interior ceiling system - Storage: dry place, avoid humid area.

Sản xuất theo yêu cầu, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG – Địa chỉ: Lô C23A, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM – ĐT: (+84) 283 781 8552 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Sản xuất & kiểm soát chất lượng theo QCVN 16:2023 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

Lớp giấy mặt trước
màu xanh rêu nhạt

Biên tấm
màu xanh lá

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

giúp chống ẩm tối đa,
chống võng vượt trội.

CÔNG NGHỆ

Kiện 100 tấm
01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



SIÊU CHỊU ẨMTẤM XỊN NHẤT

LÕI SỢI SIÊU BỀN DÀY ĐẶC giúp tăng cường độ liên kết trong 
lõi tấm SIÊU BẢO VỆ, giúp tấm uốn tốt và đạt được độ bền 
chắc cao nhất

SIÊU BỀN CHẮC
(siêu chống võng, 
nứt, cháy)

SIÊU THANH LỌC KHÔNG KHÍ 
LÊN ĐẾN 80%*
(*) Được thử nghiệm và chứng nhận bởi tổ 
chức                      - Tổ chức kiểm nghiệm môi 
trường hàng đầu thế giới

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

- Tấm 9mm: Kiện 100 tấm
   01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

Lớp giấy mặt trước
màu xanh rêu nhạt

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

Biên tấm
màu vàng - đen

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

9 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

• MẶT LƯNG
Tấm sản xuất tại Việt Nam

Sản xuất theo yêu cầu, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG – Địa chỉ: Lô C23A, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM – ĐT: (+84) 283 781 8552 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Sản xuất & kiểm soát chất lượng theo QCVN 16:2023 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần và tường nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

Manufactured according to order, supervision and responsibility of VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION – Address: Lot C23A Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam – Tel: (+84) 283 781 8552 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufactured & quality controlled follow QCVN 16:2023 - Usage: for interior ceiling and wall system - Storage: dry place, avoid humid area.

SỢI SIÊU BỀN



SIÊU CHỊU ẨMTẤM XỊN NHẤT

LÕI SỢI SIÊU BỀN DÀY ĐẶC giúp tăng cường độ liên kết trong 
lõi tấm SIÊU BẢO VỆ, giúp tấm uốn tốt và đạt được độ bền 
chắc cao nhất

SIÊU BỀN CHẮC
(siêu chống võng, 
nứt, cháy)

SIÊU THANH LỌC KHÔNG KHÍ 
LÊN ĐẾN 80%*
(*) Được thử nghiệm và chứng nhận bởi tổ 
chức                      - Tổ chức kiểm nghiệm môi 
trường hàng đầu thế giới

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

- Tấm 9mm: Kiện 100 tấm
   01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

Lớp giấy mặt trước
màu xanh rêu nhạt

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

Biên tấm
màu vàng - đen

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

9 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

• MẶT LƯNG
Tấm sản xuất tại Việt Nam

Sản xuất theo yêu cầu, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG – Địa chỉ: Lô C23A, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM – ĐT: (+84) 283 781 8552 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Sản xuất & kiểm soát chất lượng theo QCVN 16:2023 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần và tường nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

Manufactured according to order, supervision and responsibility of VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION – Address: Lot C23A Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam – Tel: (+84) 283 781 8552 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufactured & quality controlled follow QCVN 16:2023 - Usage: for interior ceiling and wall system - Storage: dry place, avoid humid area.

SỢI SIÊU BỀN



SIÊU BỀN CHẮC
(siêu chống võng, nứt, cháy)

SIÊU CHỊU ẨM

SIÊU THANH LỌC KHÔNG KHÍ 
LÊN ĐẾN 80%*
(*) Được thử nghiệm và chứng nhận bởi tổ 
chức                      - Tổ chức kiểm nghiệm môi 
trường hàng đầu thế giới

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

9 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

• MẶT LƯNG
Tấm sản xuất tại Việt Nam

Manufactured according to order, supervision and responsibility of VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION – Address: Lot C23A Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam – Tel: (+84) 283 781 8552 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufactured & quality controlled follow QCVN 16:2023 - Usage: for interior ceiling system - Storage: dry place, avoid humid area.

Sản xuất theo yêu cầu, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG – Địa chỉ: Lô C23A, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM – ĐT: (+84) 283 781 8552 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Sản xuất & kiểm soát chất lượng theo QCVN 16:2023 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

Lớp giấy mặt trước
màu xanh rêu nhạt

Biên tấm
màu vàng - đen

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

giúp chống ẩm tối đa,
chống võng vượt trội.

5. VĨNH TƯỜNG-gyproc
SIÊU BẢO VỆ

5. VĨNH TƯỜNG-gyproc
SIÊU BẢO VỆ

CÔNG NGHỆ

LỚP MÀNG XANH BẢO VỆ 
TINH THỂ THẠCH CAO
Ngăn ngừa sự xâm nhập của 
hơi ẩm vào lõi thạch cao, 
tăng tính năng chống ẩm và 
chống võng tối đa.

TINH THỂ THẠCH CAO

sự xâm nhập
của hơi ẩm

Kiện 100 tấm
01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



SIÊU BỀN CHẮC
(siêu chống võng, nứt, cháy)

SIÊU CHỊU ẨM

SIÊU THANH LỌC KHÔNG KHÍ 
LÊN ĐẾN 80%*
(*) Được thử nghiệm và chứng nhận bởi tổ 
chức                      - Tổ chức kiểm nghiệm môi 
trường hàng đầu thế giới

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

9 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

• MẶT LƯNG
Tấm sản xuất tại Việt Nam

Manufactured according to order, supervision and responsibility of VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION – Address: Lot C23A Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam – Tel: (+84) 283 781 8552 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufactured & quality controlled follow QCVN 16:2023 - Usage: for interior ceiling system - Storage: dry place, avoid humid area.

Sản xuất theo yêu cầu, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG – Địa chỉ: Lô C23A, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM – ĐT: (+84) 283 781 8552 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Sản xuất & kiểm soát chất lượng theo QCVN 16:2023 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

Lớp giấy mặt trước
màu xanh rêu nhạt

Biên tấm
màu vàng - đen

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

giúp chống ẩm tối đa,
chống võng vượt trội.

5. VĨNH TƯỜNG-gyproc
SIÊU BẢO VỆ

5. VĨNH TƯỜNG-gyproc
SIÊU BẢO VỆ

CÔNG NGHỆ

LỚP MÀNG XANH BẢO VỆ 
TINH THỂ THẠCH CAO
Ngăn ngừa sự xâm nhập của 
hơi ẩm vào lõi thạch cao, 
tăng tính năng chống ẩm và 
chống võng tối đa.

TINH THỂ THẠCH CAO

sự xâm nhập
của hơi ẩm

Kiện 100 tấm
01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



(*) Tùy vào cấu tạo hệ thống, đạt được khi kết hợp giải pháp toàn diện từ VĨNH TƯỜNG

Sản xuất theo 
công nghệ 4.0 với 
công thức tiên tiến 

từ Châu Âu

Vật liệu không cháy
lõi thạch cao đặc biệt 
gồm sợi thủy tinh và 
phụ gia micro silica

Chống cháy
vượt trội lên đến

150 phút*

150
phút

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

6. VĨNH TƯỜNG-gyproc CHỐNG CHÁY 6. VĨNH TƯỜNG-gyproc CHỐNG CHÁY
• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Lớp giấy mặt trước
màu hồng nhạt

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

Biên tấm màu đỏ

• MẶT LƯNG
Tấm sản xuất tại Việt Nam

Produced by: Saint-Gobain Construction Products North Vietnam Limited - Address: Doan Hamlet, Tam Hung Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City, Vietnam - Tel: (+84) 225 366 1755 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufacturing Standards: ASTM C 1396 / TCVN 8256 - Usage: for interior ceiling and wall system - Storage: dry place, avoid humid area.

Sản xuất bởi: Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Saint-Gobain Bắc Việt Nam - Địa chỉ: Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Việt Nam - ĐT: (+84) 225 366 1755 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM C 1396 / TCVN 8256 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần và tường nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

CHỐNG
CHÁY
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• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

15 1220 x 2440 RE: Vạt cạnh

12.5 1220 x 2440 RE: Vạt cạnh

9.5 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

Tấm nhập khẩu Thái Lan

- Tấm 9.5mm: Kiện 100 tấm
   01 mã QR/cặp tấm
- Tấm 12.5mm: Kiện 70 tấm
   01 mã QR/cặp tấm
- Tấm 15mm: Kiện 60 tấm
   01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



(*) Tùy vào cấu tạo hệ thống, đạt được khi kết hợp giải pháp toàn diện từ VĨNH TƯỜNG

Sản xuất theo 
công nghệ 4.0 với 
công thức tiên tiến 

từ Châu Âu

Vật liệu không cháy
lõi thạch cao đặc biệt 
gồm sợi thủy tinh và 
phụ gia micro silica

Chống cháy
vượt trội lên đến

150 phút*

150
phút

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

6. VĨNH TƯỜNG-gyproc CHỐNG CHÁY 6. VĨNH TƯỜNG-gyproc CHỐNG CHÁY
• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Lớp giấy mặt trước
màu hồng nhạt

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

Biên tấm màu đỏ

• MẶT LƯNG
Tấm sản xuất tại Việt Nam

Produced by: Saint-Gobain Construction Products North Vietnam Limited - Address: Doan Hamlet, Tam Hung Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City, Vietnam - Tel: (+84) 225 366 1755 - Made in Vietnam - Ingredient: Gypsum, paper and additives - Manufacturing Standards: ASTM C 1396 / TCVN 8256 - Usage: for interior ceiling and wall system - Storage: dry place, avoid humid area.

Sản xuất bởi: Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Saint-Gobain Bắc Việt Nam - Địa chỉ: Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Việt Nam - ĐT: (+84) 225 366 1755 - Xuất xứ: Việt Nam - Thành phần: Thạch cao, giấy và phụ gia – Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM C 1396 / TCVN 8256 - Hướng dẫn sử dụng: dùng cho hệ trần và tường nội thất - Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt.

CHỐNG
CHÁY
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• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh

15 1220 x 2440 RE: Vạt cạnh

12.5 1220 x 2440 RE: Vạt cạnh

9.5 1220 x 2440 SE: Vuông cạnh

Tấm nhập khẩu Thái Lan

- Tấm 9.5mm: Kiện 100 tấm
   01 mã QR/cặp tấm
- Tấm 12.5mm: Kiện 70 tấm
   01 mã QR/cặp tấm
- Tấm 15mm: Kiện 60 tấm
   01 mã QR/cặp tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



10 tấm/ hộp

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

7. VĨNH TƯỜNG-gyproc EurotoneTM (trần nổi)

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh Kiểu lỗ

9 603 x 603 Lỗ vuông 12x12mmSE: Vuông cạnh

In phun logo, tiêu chuẩn
sản xuất trên cạnh tấm

In phun số lô mặt lưng tấm

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

(*) Được kiểm nghiệm & chứng nhận bởi TUV SUD Singapoer

Giảm đến 65%
lượng âm vang

trong không gian*

Thi công
nhanh chóng

Sản phẩm
được sơn trắng

cao cấp thẩm mỹ

THI CÔNG
NHANH

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

- Tấm 9mm: Kiện 100 tấm
- Tấm 12.5mm: Kiện 70 tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

7. VĨNH TƯỜNG-gyproc EurotoneTM (trần chìm)

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh Kiểu lỗ

9 1210 x 2425 Lỗ vuông 12x12mmSE: Vuông cạnh

12.5 1220 x 2440 Lỗ vuông 12x12mmSE: Vuông cạnh

In phun logo,
tiêu chuẩn sản xuất

trên cạnh tấm

(*) Được kiểm nghiệm & chứng nhận bởi TUV SUD Singapoer

Sơn được nhiều 
màu sắc khác nhau 

cho không gian 
sống sáng tạo

Dễ dàng tạo hình, 
uốn lượn nhiều kiểu 

trần đẹp và ấn tượng

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Giảm đến 60%
lượng âm vang

trong không gian*



10 tấm/ hộp

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

7. VĨNH TƯỜNG-gyproc EurotoneTM (trần nổi)

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh Kiểu lỗ

9 603 x 603 Lỗ vuông 12x12mmSE: Vuông cạnh

In phun logo, tiêu chuẩn
sản xuất trên cạnh tấm

In phun số lô mặt lưng tấm

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

(*) Được kiểm nghiệm & chứng nhận bởi TUV SUD Singapoer

Giảm đến 65%
lượng âm vang

trong không gian*

Thi công
nhanh chóng

Sản phẩm
được sơn trắng

cao cấp thẩm mỹ

THI CÔNG
NHANH

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

- Tấm 9mm: Kiện 100 tấm
- Tấm 12.5mm: Kiện 70 tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

7. VĨNH TƯỜNG-gyproc EurotoneTM (trần chìm)

Độ dày
(mm)

Kích thước
(mm) Kiểu cạnh Kiểu lỗ

9 1210 x 2425 Lỗ vuông 12x12mmSE: Vuông cạnh

12.5 1220 x 2440 Lỗ vuông 12x12mmSE: Vuông cạnh

In phun logo,
tiêu chuẩn sản xuất

trên cạnh tấm

(*) Được kiểm nghiệm & chứng nhận bởi TUV SUD Singapoer

Sơn được nhiều 
màu sắc khác nhau 

cho không gian 
sống sáng tạo

Dễ dàng tạo hình, 
uốn lượn nhiều kiểu 

trần đẹp và ấn tượng

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SẢN PHẨM

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Giảm đến 60%
lượng âm vang

trong không gian*







• NHẬN DIỆN SẢN PHẨM

Ứng dụng Trần chìm
(chừa ron)  (4mm-6mm) 

Ứng dụng Vách Ngăn 
(6mm-10mm) 

Ứng dụng Lót Sàn 
(12mm-24mm) 

In phun trên lưng tấm DURAflex® 2X (4 - 10mm) và in logo

DURAflex 2X STD ASTM C1186 TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5 AA BB CC DDMMYY LOT F 000

DURAflex 2X STD ASTM C1186
TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5
AA BB CC DDMMYY LOT F 000
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Tem nhận diện chính hãng

In phun trên cạnh tấm lót sàn DURAflex® 2X (≥12mm) và in logo

DURAflex 2X STD ASTM C1186 TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5 AA BB CC DDMMYY LOT F 000

DURAflex 2X STD ASTM C1186
TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5
AA BB CC DDMMYY LOT F 000
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Tem nhận diện chính hãng

Đóng kiện

Màng PE bọc in logo

Dây đai xanh

Nhãn dán kiện tấm

Mã QR nhận diện sản phẩm

• THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tấm xi măng sợi siêu bền – DURAflex áp dụng công nghệ 
gia cường độc quyền MỚI – là giải pháp vật liệu hoàn hảo 
ứng dụng cho trần - tường - sàn trong nội ngoại thất, sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu xây dựng mới hoặc cơi nới, sửa 
chữa cần thi công nhanh chóng, dễ dàng.

SẢN PHẨMSTT ĐỘ DÀY (mm) TRỌNG LƯỢNG (kg)

A. Tấm quy cách chuẩn vuông cạnh 1220 x 2440mm 

B. Tấm quy cách nhỏ vuông cạnh 1000 x 2000mm 
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4.0

4.5

6.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

15.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

18

21

29

38

42

46

60

71

72

78

88

98

107

113

Tấm DURAflex® 2X 4mm 

Tấm DURAflex® 2X 4.5mm

Tấm DURAflex® 2X 6mm 

Tấm DURAflex® 2X 8mm

Tấm DURAflex® 2X 9mm

Tấm DURAflex® 2X 10mm

Tấm DURAflex® 2X 12mm

Tấm DURAflex® 2X 14mm

Tấm DURAflex® 2X 15mm

Tấm DURAflex® 2X 16mm 

Tấm DURAflex® 2X 18mm

Tấm DURAflex® 2X 20mm

Tấm DURAflex® 2X 22mm

Tấm DURAflex® 2X 24mm 

15

16

17

18

19

20

Tấm DURAflex® 2X 12mm

Tấm DURAflex® 2X 14mm

Tấm DURAflex® 2X 15mm

Tấm DURAflex® 2X 16mm

Tấm DURAflex® 2X 18mm

Tấm DURAflex® 2X 20mm 
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Sử dụng làm trần chìm
(chừa ron), vách nhẹ,

quầy kệ, mặt bàn, ghế…

Sử dụng làm vách ngăn,
tường ngăn

thay xây gạch, gỗ ép…

Sử dụng lót sàn hoặc
sàn nâng, sàn giả

thay bê tông giả đúc...

Sử dụng lót sàn hoặc
sàn nâng, sàn giả
thay ván gỗ ép…

KHÔNG CHÁY,
CHỊU ẨM

KHÔNG
MỐI MỌT

TIẾT KIỆM
THỜI GIAN

THI CÔNG
DỄ DÀNG

1. TẤM XI MĂNG TRƠN PHẲNG



• NHẬN DIỆN SẢN PHẨM

Ứng dụng Trần chìm
(chừa ron)  (4mm-6mm) 

Ứng dụng Vách Ngăn 
(6mm-10mm) 

Ứng dụng Lót Sàn 
(12mm-24mm) 

In phun trên lưng tấm DURAflex® 2X (4 - 10mm) và in logo

DURAflex 2X STD ASTM C1186 TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5 AA BB CC DDMMYY LOT F 000

DURAflex 2X STD ASTM C1186
TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5
AA BB CC DDMMYY LOT F 000
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Tem nhận diện chính hãng

In phun trên cạnh tấm lót sàn DURAflex® 2X (≥12mm) và in logo

DURAflex 2X STD ASTM C1186 TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5 AA BB CC DDMMYY LOT F 000

DURAflex 2X STD ASTM C1186
TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5
AA BB CC DDMMYY LOT F 000
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Tem nhận diện chính hãng

Đóng kiện

Màng PE bọc in logo

Dây đai xanh

Nhãn dán kiện tấm

Mã QR nhận diện sản phẩm

• THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tấm xi măng sợi siêu bền – DURAflex áp dụng công nghệ 
gia cường độc quyền MỚI – là giải pháp vật liệu hoàn hảo 
ứng dụng cho trần - tường - sàn trong nội ngoại thất, sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu xây dựng mới hoặc cơi nới, sửa 
chữa cần thi công nhanh chóng, dễ dàng.

SẢN PHẨMSTT ĐỘ DÀY (mm) TRỌNG LƯỢNG (kg)

A. Tấm quy cách chuẩn vuông cạnh 1220 x 2440mm 

B. Tấm quy cách nhỏ vuông cạnh 1000 x 2000mm 
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20.0

22.0
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18

21

29

38

42

46

60

71

72

78

88

98

107

113

Tấm DURAflex® 2X 4mm 

Tấm DURAflex® 2X 4.5mm

Tấm DURAflex® 2X 6mm 

Tấm DURAflex® 2X 8mm

Tấm DURAflex® 2X 9mm

Tấm DURAflex® 2X 10mm

Tấm DURAflex® 2X 12mm

Tấm DURAflex® 2X 14mm

Tấm DURAflex® 2X 15mm

Tấm DURAflex® 2X 16mm 

Tấm DURAflex® 2X 18mm

Tấm DURAflex® 2X 20mm

Tấm DURAflex® 2X 22mm

Tấm DURAflex® 2X 24mm 

15
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Tấm DURAflex® 2X 12mm

Tấm DURAflex® 2X 14mm

Tấm DURAflex® 2X 15mm

Tấm DURAflex® 2X 16mm

Tấm DURAflex® 2X 18mm

Tấm DURAflex® 2X 20mm 
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Sử dụng làm trần chìm
(chừa ron), vách nhẹ,

quầy kệ, mặt bàn, ghế…

Sử dụng làm vách ngăn,
tường ngăn

thay xây gạch, gỗ ép…

Sử dụng lót sàn hoặc
sàn nâng, sàn giả

thay bê tông giả đúc...

Sử dụng lót sàn hoặc
sàn nâng, sàn giả
thay ván gỗ ép…

KHÔNG CHÁY,
CHỊU ẨM

KHÔNG
MỐI MỌT

TIẾT KIỆM
THỜI GIAN

THI CÔNG
DỄ DÀNG

1. TẤM XI MĂNG TRƠN PHẲNG



Tấm DURAwood sử dụng công nghệ tạo hiệu ứng vân gỗ sâu như gỗ tự nhiên trên nền 
tấm DURAflex 2X từ 4mm trở lên. Sản phẩm chuyên dụng làm ốp trần, ốp tường, lót sàn, 
lam, hàng rào…Đặc biệt phù hợp với các khu vực có thời tiết khắc nghiệt ngoài trời. 
Sản phẩm tấm xi măng vân gỗ được phân phối với thương hiệu
Tấm xi măng vân gỗ siêu bền DURAwood.

Tấm DURAwood® 75x2440mm

Tấm DURAwood® 100x2440mm

Tấm DURAwood® 150x1220mm

Tấm DURAwood® 150x2440mm

Tấm DURAwood® 200x2440mm

Tấm DURAwood® 605x1210mm

4mm

10mm

18mm

6mm

14mm

20mm

8mm

16mm

24mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

QUY CÁCH (mm)
(Rộng x Dài)

ĐỘ DÀY
(mm)

KHỔ
NGANG
TẤM

75mm 100mm 150mm 200mm 250mm

KHÔNG CHÁY,
CHỊU ẨM

KHÔNG MỐI MỌT,
CONG VÊNH

ĐẸP NHƯ
GỖ TỰ NHIÊN

• THÔNG TIN SẢN PHẨM

2. TẤM XI MĂNG VÂN GỖ • NHẬN DIỆN SẢN PHẨM

Đóng kiện

Dây đai xanh

Màng PE trong suốt

Nhãn dán kiện tấm

VÂN PHẲNG XƯỚCVÂN TẦN BÌVÂN GỖ SỒIVÂN GỖ THÔNGVÂN ĐÁ

Thông tin sản phẩm in thẳng
trên bao bì

Chất liệu carton đóng thùng

Đóng gói sản phẩm hộp carton
Áp dụng tấm độ dày dưới 16mm.



Tấm DURAwood sử dụng công nghệ tạo hiệu ứng vân gỗ sâu như gỗ tự nhiên trên nền 
tấm DURAflex 2X từ 4mm trở lên. Sản phẩm chuyên dụng làm ốp trần, ốp tường, lót sàn, 
lam, hàng rào…Đặc biệt phù hợp với các khu vực có thời tiết khắc nghiệt ngoài trời. 
Sản phẩm tấm xi măng vân gỗ được phân phối với thương hiệu
Tấm xi măng vân gỗ siêu bền DURAwood.

Tấm DURAwood® 75x2440mm

Tấm DURAwood® 100x2440mm

Tấm DURAwood® 150x1220mm

Tấm DURAwood® 150x2440mm

Tấm DURAwood® 200x2440mm

Tấm DURAwood® 605x1210mm

4mm

10mm

18mm

6mm

14mm

20mm

8mm

16mm

24mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

QUY CÁCH (mm)
(Rộng x Dài)

ĐỘ DÀY
(mm)

KHỔ
NGANG
TẤM

75mm 100mm 150mm 200mm 250mm

KHÔNG CHÁY,
CHỊU ẨM

KHÔNG MỐI MỌT,
CONG VÊNH

ĐẸP NHƯ
GỖ TỰ NHIÊN

• THÔNG TIN SẢN PHẨM

2. TẤM XI MĂNG VÂN GỖ • NHẬN DIỆN SẢN PHẨM

Đóng kiện

Dây đai xanh

Màng PE trong suốt

Nhãn dán kiện tấm

VÂN PHẲNG XƯỚCVÂN TẦN BÌVÂN GỖ SỒIVÂN GỖ THÔNGVÂN ĐÁ

Thông tin sản phẩm in thẳng
trên bao bì

Chất liệu carton đóng thùng

Đóng gói sản phẩm hộp carton
Áp dụng tấm độ dày dưới 16mm.



Tấm xi măng sợi siêu bền chống cháy - DURAflex FIRESTOP 
với độ dày từ 8mm - 10mm có khả năng chống cháy 
vượt trội lên đến 150 phút và đặc biệt không phát sinh 
khói khi tiếp xúc với lửa.  

• NHẬN DIỆN SẢN PHẨM
Đóng kiện

Dây đai xanh

Màng PE trong suốt

Nhãn dán kiện tấm

KHÔNG CHÁY SIÊU BỀN CHỊU ẨM AN TOÀN
SỨC KHỎE

Tấm DURAflex FIRESTOP FIRE RATED DOOR 8mm

Tấm DURAflex FIRESTOP FIRE RATED DOOR 6mm 1220 x 2440 x 6

1220 x 2440 x 8

Tấm DURAflex FIRESTOP FIRE RATED DOOR 10mm 1220 x 2440 x 10

QUY CÁCH (mm)
(Rộng x dày x dài)

SẢN PHẨM

THÔNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐỘ DÀY

Kiểu cạnh: Vuông cạnh8mm 10mm6mm

• THÔNG TIN SẢN PHẨM
3. TẤM XI MĂNG CHỐNG CHÁY 4. PHỤ KIỆN THI CÔNG CÙNG

Các phụ kiện thi công được phân phối cùng DURAflex
• Xử lý mối nối: Keo DURAfiller, băng keo giấy Vĩnh Tường
• Cắt tấm bằng tay: Dao cắt DURAflex
• Liên kết tấm với mọi loại khung xương: Vít tự khoan DURAvis

Xử lý mối nối
DURAfiller

Cắt tấm bằng tay
Dao cắt DURAflex

Băng keo giấy
Vĩnh Tường

Liên kết tấm với mọi loại khung xương
Vít tự khoan DURAvis

• THÔNG TIN SẢN PHẨM



Tấm xi măng sợi siêu bền chống cháy - DURAflex FIRESTOP 
với độ dày từ 8mm - 10mm có khả năng chống cháy 
vượt trội lên đến 150 phút và đặc biệt không phát sinh 
khói khi tiếp xúc với lửa.  

• NHẬN DIỆN SẢN PHẨM
Đóng kiện

Dây đai xanh

Màng PE trong suốt

Nhãn dán kiện tấm

KHÔNG CHÁY SIÊU BỀN CHỊU ẨM AN TOÀN
SỨC KHỎE

Tấm DURAflex FIRESTOP FIRE RATED DOOR 8mm

Tấm DURAflex FIRESTOP FIRE RATED DOOR 6mm 1220 x 2440 x 6

1220 x 2440 x 8

Tấm DURAflex FIRESTOP FIRE RATED DOOR 10mm 1220 x 2440 x 10

QUY CÁCH (mm)
(Rộng x dày x dài)

SẢN PHẨM

THÔNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐỘ DÀY

Kiểu cạnh: Vuông cạnh8mm 10mm6mm

• THÔNG TIN SẢN PHẨM
3. TẤM XI MĂNG CHỐNG CHÁY 4. PHỤ KIỆN THI CÔNG CÙNG

Các phụ kiện thi công được phân phối cùng DURAflex
• Xử lý mối nối: Keo DURAfiller, băng keo giấy Vĩnh Tường
• Cắt tấm bằng tay: Dao cắt DURAflex
• Liên kết tấm với mọi loại khung xương: Vít tự khoan DURAvis

Xử lý mối nối
DURAfiller

Cắt tấm bằng tay
Dao cắt DURAflex

Băng keo giấy
Vĩnh Tường

Liên kết tấm với mọi loại khung xương
Vít tự khoan DURAvis

• THÔNG TIN SẢN PHẨM
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5 QUÉT MÃ
QRcode

trên sản phẩm

Màng co bao xung quanh
logo Vĩnh Tường và nhãn hàng hóa

1

Lưng tấm phủ bạc và in nhãn
VINH TUONG DECO/ DECO Plus

3 Dây đai màu vàng có in logo Vĩnh Tường

4

Thương hiệu VĨNH TƯỜNG
được in phun chìm dưới bề mặt hoa văn,
khi soi dưới ánh đèn UV,
chữ VĨNH TƯỜNG sẽ xuất hiện.

2

NHẬN DIỆN HÀNG CHÍNH HÃNG
LA PHÔNG VĨNH TƯỜNG ÁNH KIM
NHẬN DIỆN HÀNG CHÍNH HÃNG

LA PHÔNG VĨNH TƯỜNG ÁNH KIM

• QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:
Kiện: 10 tấm/ kiện. 1 mã QR/kiện
Pallet: 500 tấm/pallet

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

605x605

3 3

1,8

605x1210

3,6

Quy cách (mm)
(Rộng x Dài)

Độ dày (mm)

Trọng lượng (Kg)



BỘ SƯU TẬP

AK22 - TRÁNG LỆ

ĐỘC QUYỀNMỚI &
ĐỘC QUYỀNMỚI &

AK20 - HOÀNG GIA AK21 - THƯỢNG UYỂN

Các mẫu bán chạy
ĐỘC 

QUYỀN ĐỘC 

QUYỀN ĐỘC 

QUYỀN



ĐỘC 

QUYỀN ĐỘC 

QUYỀN ĐỘC 

QUYỀN



TẤM ÁNH KIM

Bộ sưu tập La phông VĨNH TƯỜNG Sắc Nét là sự kết hợp của những hoa 
văn đơn giản, trang nhã và hoa văn mang hiệu ứng 3D được in bằng công 
nghệ tiên tiến giúp  các hiệu ứng sắc nét, đều màu phù hợp với nhiều loại 

công trình.

Lõi nền tấm DURAflex 2x siêu bền kết hợp 
cùng CÔNG NGHỆ GIA CƯỜNG ĐỘC QUYỀN 
trên thị trường, giúp trần sau khi hoàn thiện 
KHÔNG BỊ CONG, VÊNH, đảm bảo thẩm mỹ 
sau thời gian sử dụng.

Hoa văn đa dạng, được in sắc nét, chuyển 
màu trên nền tấm kết hợp cùng hiệu ứng 3D 
sống động.

NHẬN DIỆN TẤM TRANG TRÍ
VĨNH TƯỜNG SẮC NÉT

Nhãn hàng hóa 

Dây đai màu vàng có in logo Vĩnh Tường

Băng keo bao xung quanh
logo Vĩnh Tường

In phun lưng tấm
VINH TUONG DECO/ DECO Plus

1

3
4

2

• QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:
Kiện: 10 tấm/ kiện. 1 mã QR/kiện
Pallet: 500 tấm/pallet

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

3

605x1210

3,6

Quy cách (mm)
(Rộng x Dài)

Độ dày (mm)

Trọng lượng (Kg)



TẤM ÁNH KIM

Bộ sưu tập La phông VĨNH TƯỜNG Sắc Nét là sự kết hợp của những hoa 
văn đơn giản, trang nhã và hoa văn mang hiệu ứng 3D được in bằng công 
nghệ tiên tiến giúp  các hiệu ứng sắc nét, đều màu phù hợp với nhiều loại 

công trình.

Lõi nền tấm DURAflex 2x siêu bền kết hợp 
cùng CÔNG NGHỆ GIA CƯỜNG ĐỘC QUYỀN 
trên thị trường, giúp trần sau khi hoàn thiện 
KHÔNG BỊ CONG, VÊNH, đảm bảo thẩm mỹ 
sau thời gian sử dụng.

Hoa văn đa dạng, được in sắc nét, chuyển 
màu trên nền tấm kết hợp cùng hiệu ứng 3D 
sống động.

NHẬN DIỆN TẤM TRANG TRÍ
VĨNH TƯỜNG SẮC NÉT

Nhãn hàng hóa 

Dây đai màu vàng có in logo Vĩnh Tường

Băng keo bao xung quanh
logo Vĩnh Tường

In phun lưng tấm
VINH TUONG DECO/ DECO Plus

1

3
4

2

• QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:
Kiện: 10 tấm/ kiện. 1 mã QR/kiện
Pallet: 500 tấm/pallet

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

3

605x1210

3,6

Quy cách (mm)
(Rộng x Dài)

Độ dày (mm)

Trọng lượng (Kg)



3D-01 3D-03

MẪU VĨNH TƯỜNG SẮC NÉT
HIỆU ỨNG 3D SỐNG ĐỘNG2SN-01 SN-02 SN-03 SN-04 SN-05

SN-06 SN-07 SN-08SN-09 SN-10

SN-11 SN-12 SN-13 SN-14

MẪU VĨNH TƯỜNG SẮC NÉT
ĐƠN GIẢN - TRANG NHÃ.14

• Màu sắc và hoa văn trên tài liệu sẽ có chút khác biệt so với thực tế do điều kiện ánh sáng khác nhau. Quý khách hàng vui lòng tham khảo 
sản phẩm tại cửa hàng hoặc tấm mẫu trước khi đặt mua.
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